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Phụ lục 3: Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người thực hiện: Trương Thị Kim Anh 

Tiêu chuẩn 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/ 
Câu hỏi đặt ra (ứng với 

mỗi yêu cầu) 

Cần thu thạp Nơi thu 
thập 

Phương pháp thu 
thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Quyết định ban hành Bản mô tả 
CTĐT 2022 và ĐCCT học phần 
2018, 2020, 2022 

2. Bản mô tả CTĐT 2022 

3. Tài liệu tuyển sinh (trong đó có 
nội dung quảng bá CTĐT) 

4. Tài liệu sinh hoạt công dân NH 
đầu khóa (trong đó có nội dung 
quảng bá CTĐT) 

5. Website Trường ĐHĐN 

6. Website Khoa SP KHXH Trường 

Đại Học Đồng Nai 

 

 

- Xây dựng ĐCCT học 
hần năm 2018, 2020, 
2022. 

- Xây dựng Bản mô tả 
CTĐT 2022 

.- Tập hợp các tài liệu 
tuển sinh, sinh hoạt công 
dân (trong đó có nội 
dung quảng bá CTĐT) 

- Truy cập và kiểm tra 
tính hiệu quả của trang 
web Trường ĐHĐN, 
trang web Khoa SKH. 

Xa Hội. 

1. Quyết định ban 
hành Bản mô tả CTĐT 
2022 và ĐCCT học 
phần 2018, 2020, 2022 

2. Bản mô tả CTĐT 
2022 

3. Tài liệu tuyển sinh 
(trong đó có nội dung 
quảng bá CTĐT) 

4. Tài liệu sinh hoạt 
công dân NH đầu 
khóa (trong đó có nội 
dung quảng bá CTĐT) 

5. Website Trường 
ĐHĐN 

6. Website Khoa SP 
KHXH Trường Đại 
Học Đồng Nai 

 

 

 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

 

PĐT 

 

ĐHĐN 

 

 

ĐHĐN 

 

SPKHXH 

Truy cập từ trang 
web của Bộ GD 
& ĐT, từ VPĐT 
của Trường 

Truy cập từ Khoa 
SPKH. Xã Hội 

Truy cập từ trang 
web của Trường 
ĐHĐN, của 
Phòng Đào tạo 

H2.02.03.01 

H2.02.03.02 
H2.02.03.03 
H2.02.03.04 
H2.02.03.05  

                                                                                                                                               

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, 

hỏng vấn, quan sát 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2.3 
1 

H2.02.03.01 
1 

Bản mô tả CTĐT 2022 Số 1492/QĐ –ĐHĐN ngày 

17/10/2022 
ĐHĐN 

 

2 

H2.02.03.02 

1 ĐCCT học phần 2018, 2020, 2022 

467/QĐ –ĐHĐN ngày 

25/05/2016 

1492/QĐ –ĐHĐN ngày 

17/10/2022 

ĐHĐN 

 

3 

H2.02.03.03 

1 
Quyết định ban hành Bản mô tả CTĐT 

2022 và ĐCCT học phần 2018, 2020, 2022 

467/QĐ –ĐHĐN ngày 

25/05/2016 

Số 1492/QĐ –ĐHĐN ngày 

17/10/2022 

ĐHĐN 

 

4 H2.02.03.04 

Trang thông tin điện tử của Khoa và Trường có công bố Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần 

1 Website Trường ĐHĐN  dnpu.edu.vn ĐHĐN  

2 
Website Khoa SP KHXH Trường Đại Học 

Đồng Nai  

xahoi.dnpu.edu.vn Khoa SP 

KHXH 

 

5 H2.02.03.05 Tài liệu quảng bá về CTĐT 



2 

 

1 
Tài liệu tuyển sinh (trong đó có nội dung 

quảng bá CTĐT) 
http://tuyensinh.dnpu.edu.vn/ PĐT 

 

2 
Tài liệu sinh hoạt công dân NH đầu khóa 

(trong đó có nội dung quảng bá CTĐT) 

Số 1423/KH –ĐHĐN ngày 

10/11/2021 
ĐHĐN 

 

 

                                                                                                                                                  Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2023 

                                                                                                                                                                             Người báo cáo 

                                                                                                          


